
Bảng giá sắt tấm SPCC/SPHC

Tôn Thép Sáng Chinh – www.tonthepsangchinh.vn – 0909 936 937 – 097 5555 055

STT Tên sản phẩm Xuất xứ Độ dày (mm) Kích thước (mm) Trọng lượng (kg/ tấm) Đơn giá (đồng)
1 Sắt tấm SPCC TQ/VN 0.50 1000 x 2000 7.85 21.000 – 24.500

2 Sắt tấm SPCC TQ/VN 0.60 1000 x 2000 9.42 21.000 – 24.500

3 Sắt tấm SPCC TQ/VN 0.70 1000 x 2000 10.99 20.500 – 24.000

4 Sắt tấm SPCC TQ/VN 0.80 1000 x 2000 12.56 20.500 – 24.000

5 Sắt tấm SPCC TQ/VN 0.90 1000 x 2000 14.13 20.500 – 24.000

6 Sắt tấm SPCC TQ/VN 1.00 1000 x 2000 15.70 20.500 – 24.000

7 Sắt tấm SPCC TQ/VN 1.10 1000 x 2000 17.27 20.000 – 23.500

8 Sắt tấm SPCC TQ/VN 1.20 1000 x 2000 18.84 19.500 – 23.000

9 Sắt tấm SPHC TQ/VN 1.40 1000 x 2000 21.98 18.000 – 22.000

10 Sắt tấm SPHC TQ/VN 1.50 1000 x 2000 23.55 18.000 – 22.000

11 Sắt tấm SPHC TQ/VN 1.80 1000 x 2000 28.26 17.500 – 20.000

12 Sắt tấm SPHC TQ/VN 2.00 1000 x 2000 31.40 17.500 – 20.000

13 Sắt tấm SPHC TQ/VN 2.50 1000 x 2000 39.25 17.500 – 20.000

14 Sắt tấm SPCC TQ/VN 0.50 1250 x 2500 12.27 20.500 – 24.000

15 Sắt tấm SPCC TQ/VN 0.60 1250 x 2500 14.72 20.500 – 24.000

16 Sắt tấm SPCC TQ/VN 0.70 1250 x 2500 17.17 20.000 – 23.500

17 Sắt tấm SPCC TQ/VN 0.80 1250 x 2500 19.63 20.000 – 23.500

18 Sắt tấm SPCC TQ/VN 0.90 1250 x 2500 22.08 20.000 – 23.500

19 Sắt tấm SPCC TQ/VN 1.00 1250 x 2500 24.53 20.000 – 23.500

20 Sắt tấm SPCC TQ/VN 1.10 1250 x 2500 26.98 20.000 – 23.500

21 Sắt tấm SPCC TQ/VN 1.20 1250 x 2500 29.44 20.000 – 23.500

22 Sắt tấm SPHC TQ/VN 1.40 1250 x 2500 34.34 18.000 – 22.000

23 Sắt tấm SPHC TQ/VN 1.50 1250 x 2500 36.80 18.000 – 22.000

24 Sắt tấm SPHC TQ/VN 1.80 1250 x 2500 44.16 17.500 – 20.000

25 Sắt tấm SPHC TQ/VN 2.00 1250 x 2500 49.06 17.500 – 20.000

26 Sắt tấm SPHC TQ/VN 2.50 1250 x 2500 61.33 17.500 – 20.000

Bảng giá có thể thay đổi theo thời điểm và từng khu vực. Quý khách nên liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được
báo giá sắt tấm SPCC/SPHC chính xác và tốt nhất.


